
BÁNH TRUNG THU ĐỒNG KHÁNH CHÍNH HIỆU BÔNG LÚA VÀNG

Nhà máy: 198 Trần Đại Nghĩa, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân. TP.HCM

Đặt hàng: 0902.523.557 - 0988.080.317

Tel: 08.2220.3080 - Fax: 08.2220.3070

Email: info@BanhTrungThuDongKhanh.net

Website: www.BanhTrungThuDongKhanh.net

BẢNG BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU 2014
(BẢNG GIÁ THỐNG NHẤT TRÊN TOÀN QUỐC)

STT MÃ SỐ TÊN BÁNH TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ

BÁNH NƯỚNG 1 TRỨNG 150g

1 1 HẠT SEN 1 TRỨNG 150gr 150gr 45.000

2 1T HẠT SEN  TRÀ XANH 1 TRỨNG 150gr 150gr 47.000

3 3 ĐẬU XANH 1 TRỨNG 150gr 150gr 43.000

4 3D ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 150gr 150gr 44.000

5 7 KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 1 TRỨNG 150gr 150gr 44.000

6 9 SỮA DỪA HẠT DƯA 1 TRỨNG 150gr 150gr 43.000

7 11 CÀ PHÊ 1 TRỨNG 150gr 150gr 44.000

8 13 ĐẬU ĐỎ 1 TRỨNG 150gr 150gr 43.000

9 51 NGŨ NHÂN 1 TRỨNG 150gr 150gr 49.000

10 61 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1 TRỨNG 150gr 150gr 53.000

11 71 JAMBON BÁT BỬU 1 TRỨNG 150gr 150gr 56.000

12 81 THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 1 TRỨNG 150gr 150gr 59.000

13 91 VI CÁ GÀ QUAY 1 TRỨNG 150gr 150gr 68.000

BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG 210g

14 2 HẠT SEN 2 TRỨNG 210gr 210gr 70.000

15 2T HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 210gr 210gr 72.000

16 4 ĐẬU XANH 2 TRỨNG 210gr 210gr 67.000

17 4A ĐẬU XANH SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210gr 210gr 68.000

18 4D ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 210gr 210gr 69.000

19 0 SỮA DỪA HẠT DƯA 2 TRỨNG 210gr 210gr 67.000

20 0A DỪA SẦU RIÊNG 2 TRỨNG 210gr 210gr 68.000

21 8 KHOAI MÔN HẠNH ĐÀO 2 TRỨNG 210gr 210gr 69.000

22 12 CÀ PHÊ 2 TRỨNG 210gr 210gr 67.000

23 14 ĐẬU ĐỎ 2 TRỨNG 210gr 210gr 67.000

24 52 NGŨ NHÂN 2 TRỨNG 210gr 210gr 77.000

25 62 THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2 TRỨNG 210gr 210gr 83.000

26 72 JAMBON BÁT BỬU 2 TRỨNG 210gr 210gr 87.000

27 82 THẬP CẨM GÀ QUAY JAMBON 2 TRỨNG 210gr 210gr 95.000

28 92 VI CÁ GÀ QUAY 2 TRỨNG 210gr 210gr 113.000

29 90 VI CÁ HẢI SẢN 2 TRỨNG 210gr 210gr 117.000

BÁNH NƯỚNG 2 TRỨNG  250g

30 A ĐB THẬP CẨM JAMBON GÀ QUAY 2 TRỨNG 250gr 250gr 102.000

31 A1ĐB VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 2 TRỨNG 250gr 250gr 133.000

32 A2ĐB HẠT SEN TRÀ XANH 2 TRỨNG 250gr 250gr 77.000

33 A3ĐB ĐẬU XANH LÁ DỨA 2 TRỨNG 250gr 250gr 75.000

BÁNH NƯỚNG 4 TRỨNG 800g

34 64 BÁT TRÂN THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 4 TRỨNG 800gr 800gr 268.000

35 74 JAMBON BÁT BỬU 4 TRỨNG 800gr 800gr 310.000

36 84 XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800gr 800gr 315.000

37 94 BÀO NGƯ VI CÁ YẾN SÀO GÀ QUAY 4 TRỨNG 800gr 800gr 404.000

BÁNH ĐẶC BIỆT CAO CẤP

38 ĐB1 ĐẠI PHÁT VINH HOA (8bx120g + 2 rượu NAPA VALLEY/USA) 8x120gr 2.390.000

39 ĐB2 PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4bx210g +1 rươu vang CALIFONIA BLACK) 4x210gr 997.000

40 ĐB3 BÁT TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 100gr) 8x100gr 410.000

41 MN MINI 8 BNH 8x100gr 345.000

42 CT1 CÔ TIÊN 1: THẬP CẨM GÀ QUAY XÁ XÍU 4 TRỨNG 800gr (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120gr 800gr+120gr 493.000

43 CT2 CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800gr (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120gr 800gr+120gr 514.000

44 CT3 CÔ TIÊN 3: HẢI SÂM SÒ ĐIỆP XÁ XÍU GÀ QUAY 4 TRỨNG 800gr (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120gr 800gr+120gr 546.000

45 CT4 CÔ TIÊN 4: VI CÁ BÀO NGƯ TÔM CÀNG YẾN XÀO 4 TRỨNG 800gr (tặng hộp trà) + 2 bánh x 120gr 800gr+120gr 577.000

BÁNH THIẾU NHI - HEO ĐÀN

46 HC1 HEO CON 50gr 11.000

47 HC2 HEO CON 100gr 20.000

48 HĐ1 HEO ĐÀN 1 (1 MẸ 2 CON) 200gr 63.000

49 HĐ2 HEO ĐÀN 2 (1 MẸ 8 CON) 1 Cân 147.000

50 CC CÁ CON 100 Gr 100gr 20.000

51 CĐ1 CÁ ĐÀN (1 MẸ 2 CON) 200Gr 200gr 63.000



BÁNH DẺO KHÔNG TRỨNG 200g

52 DXL2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA 200gr 37.000

53 TX2 BÁNH DẺO TRÀ  XANH 200gr 37.000

54 DX2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 200gr 36.000

55 TC2 BÁNH DẺO THẬP CẨM 200gr 38.000

56 SD2 BÁNH DẺO SỮA DỪA 200gr 36.000

57 SN2 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 200gr 37.000

58 KM2 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 200gr 37.000

BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250g

59 DXL5 BÁNH DẺO ĐẬU XANH LÁ DỨA 1 TRỨNG 250gr 57.000

60 TX5 BÁNH DẺO TRÀ  XANH 1 TRỨNG 250gr 58.000

61 DX5 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1 TRỨNG 250gr 55.000

62 TC5 BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON 1 TRỨNG 250gr 61.000

63 SD5 BÁNH DẺO SỮA DỪA HẠT DƯA1 TRỨNG 250gr 55.000

64 SN5 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1 TRỨNG 250gr 57.000

65 KM5 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 1 TRỨNG 250gr 56.000

BÁNH CHAY

66 1C BÁNH CHAY HẠT SEN 150gr 40.000

67 2C BÁNH CHAY ĐẬU XANH 150gr 40.000

68 3C BÁNH CHAY ĐẬU ĐỎ 150gr 40.000

69 4C BÁNH CHAY HẠT SEN TRÀ XANH 150gr 40.000

70 6C BÁNH CHAY THẬP CẨM 150gr 40.000

71 7C BÁNH CHAY KHOAI MÔN 150gr 40.000

72 9C BÁNH CHAY SỮA DỪA HẠT DƯA 150gr 40.000

BÁNH KHÔNG TRỨNG

73 OT2 ĐẬU XANH KHÔNG HỘP 120gr 30.000

74 1 (OT) HẠT SEN KHÔNG TRỨNG 150gr 150gr 41.000

75 1T (OT) HẠT SEN TRÀ XANH KHÔNG TRỨNG 150gr 150gr 43.000

76 3 (OT) ĐẬU XANH KHÔNG TRỨNG 150gr 150gr 39.000

77 3D (OT) ĐẬU XANH LÁ DỨA KHÔNG TRỨNG 150gr 150gr 40.000

78 61 (OT) THẬP CẨM JAMBON XÁ XÍU KHÔNG TRỨNG 150gr 150gr 47.000

 * Tặng kèm: Hộp, Túi xách, Dao nhựa cho mỗi lần mua 1 hộp 4 bánh.

 * Bánh được đóng gói từng chiếc, có gói chống ẩm để bảo quản bánh.

CHƯƠNG TRÌNH CHIẾT KHẤU KHI QUÝ KHÁCH ĐẶT HÀNG

 * Khách hàng đặt hàng từ 05-10 hộp chiết khấu 10% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 11-20 hộp chiết khấu 15% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 21-50 hộp chiết khấu 20% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 51-100 hộp chiết khấu 25% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng từ 101-200 hộp chiết khấu 30% trên bảng giá niêm yết

 * Khách hàng đặt hàng trên 200 hộp chiết khấu 35% trên bảng giá niêm yết

Chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng sử dụng bánh trong suốt những mùa Trung Thu qua.

Kính chúc Quý khách hàng một mùa Trung thu ấm áp, đầy yêu thương và hạnh phúc.
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